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 Khánh Hòa, ngày      tháng 9 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến,  

thanh toán trực tuyến, thực hiện bƣu chính công ích  

do Sở Nội vụ tiếp nhận, trả kết quả 
________ 

 

Căn cứ Quyết định s  2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của      tỉnh 

Khánh;  ở  ội vụ xin thông báo  anh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ 

sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích do  ở  ội vụ 

tiếp nhận, trả kết quả theo Phụ lục đính kèm.  

Đ i với các thủ tục hành chính thuộc danh mục được công b  trực tuyến 

từ mức độ 3 trở lên hoặc cho phép thanh toán trực tuyến, đề nghị quý cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến để giảm giấy tờ, thời 

gian và chi phí, góp phần thực hiện chủ trương dẩy mạnh thanh toán không dùng 

tiền mặt. Đ i với thủ tục hành chính cho phép thực hiện bưu chính công ích, đề 

nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết 

qua bưu chính công ích (có thể tự thực hiện hoặc nhờ công chức một cửa hỗ 

trợ).  ồ sơ gửi qua bưu chính công ích vui lòng ghi nơi nhận “ ộ phận một cửa 

 ở  ội vụ tỉnh  hánh  òa”). 

Về cách thức thực hiện: vui lòng truy cập  rung tâm  ịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh  hánh  òa (http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn) để 

xem hướng dẫn chi tiết.  ếu có vướng mắc, xin liên hệ:  

1.  ộ phận một cửa  ở  ội vụ -  hu liên cơ, s  01  rần Phú, TP. Nha 

 rang, tỉnh  hánh  òa - Điện thoại: (0258) 3812.463 - Email: 

snv@khanhhoa.gov.vn.  

2.  ổng đài hỗ trợ của Trung tâm: s  điện thoại 1900.1023 hoặc tương tác 

trực tiếp trên Cổng chính. 

 ở  ội vụ trân trọng thông báo./. 
 

          
- Các  ở, ban, ngành; 

-      cấp huyện; 

- Các hội, hiệp hội; 

- Các tổ chức tôn giáo; 

- Các phòng, tổ chức trực thuôc  ở (triển khai); 

-  áo   , Đài P   ,  rang   Đ   ở; 

- Lưu: V , VP.  

KT. GI M Đ C 

PHÓ GI M Đ C 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 

  



1 

 

PH  L C 

DANH M C THỦ T C HÀNH CHÍNH CHO PHÉP N P HỒ SƠ TRỰC TUYẾN, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN, 

THỰC HIỆN BƢU CHÍNH CÔNG ÍCH DO S  N I V  TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ 

 (Kèm theo Thông báo số:             /TB-SNV ngày /9/2020 của Sở Nội vụ ) 

 
 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Thực hiện 

bƣu chính 

công ích 

Mức 

độ trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

1 

 hành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc      

tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc      tỉnh 
 ảo trợ xã hội X 2 

 

2 

 ổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc 

     tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc      tỉnh 
 ảo trợ xã hội X 2 

 

3 

 hành lập  rung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch      

tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương quyết định thành 

lập 

Việc làm X 2 

 

4 

 ổ chức lại, giải thể  rung tâm dịch vụ việc làm do Chủ 

tịch      tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương quyết 

định 

Việc làm X 2 

 

5 
Phân loại đơn vị hành chính cấp xã 

Chính quyền địa 

phương 
X 2 

 

6 
 hành lập thôn mới, tổ dân ph  mới 

Chính quyền địa 

phương 
X 2 

 

7 
 hành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 

Công tác thanh 

niên 
X 2 

 

8 
Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 

Công tác thanh 

niên 
X 2 

 

9 
Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh 

Công tác thanh 

niên 
X 2 

 



 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Thực hiện 

bƣu chính 

công ích 

Mức 

độ trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

10 
 hẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

 ổ chức - Biên 

chế 
X 2 

 

11 
 hẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 

 ổ chức - Biên 

chế 
X 2 

 

12 
 hẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

 ổ chức - Biên 

chế 
X 2 

 

13 
Cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

14 
Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

15 

 hay đổi Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa 

đổi, bổ sung) quỹ 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

16 

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý 

quỹ 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

17 

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận 

thành viên hội đồng quản lý quỹ 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

18 
Đổi tên quỹ cấp tỉnh 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

19 
 ợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

20 

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ 

hoạt động 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

21 
Quỹ tự giải thể (cấp tỉnh) 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 



 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Thực hiện 

bƣu chính 

công ích 

Mức 

độ trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

22 
 hành lập hội 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

23 
Cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

24 
Phê duyệt điều lệ hội 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

25 
 áo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

26 
Đổi tên hội (cấp tỉnh) 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

27 
Chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

28 
 ội tự giải thể (cấp tỉnh) 

 ổ chức phi chính 

phủ 
X 2 

 

29 

 ặng thưởng  ằng khen cấp  ộ, ban, ngành, đoàn thể 

 rung ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

30 

 ặng thưởng  ằng khen cấp  ộ, ban, ngành, đoàn thể 

 rung ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương theo 

đợt hoặc chuyên đề 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

31 

 ặng thưởng  ằng khen cấp  ộ, ban, ngành, đoàn thể 

 rung ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương về 

thành tích đột xuất 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

32 

 ặng thưởng  ằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể  rung 

ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương về thành tích 

đ i ngoại 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 



 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Thực hiện 

bƣu chính 

công ích 

Mức 

độ trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

33 

 ặng thưởng  ằng khen cấp  ộ, ban, ngành, đoàn thể 

 rung ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương cho 

gia đình -  rường hợp đề nghị khen thưởng theo công 

trạng và thành tích đạt được 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

34 

 ặng thưởng  ằng khen cấp  ộ, ban, ngành, đoàn thể 

 rung ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương cho 

gia đình -  rường hợp đề nghị khen thưởng theo đợt, 

chuyên đề 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

35 

 ặng thưởng  ằng khen cấp  ộ, ban, ngành, đoàn thể 

 rung ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương cho 

gia đình -  rường hợp đề nghị khen thưởng theo thành 

tích đột xuất 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

36 

Quy trình ph i hợp giải quyết 03 thủ tục hành chính trên 

phần mềm một cửa điện tử (khen thưởng thường xuyên 

hàng năm, khen thưởng tổng kết năm học của ngành giáo 

dục) 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

37 

 ặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp  ộ, ban, ngành đoàn 

thể  rung ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

38 
 ặng danh hiệu  ập thể lao động xuất sắc 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

39 

 ặng Cờ thi đua cấp  ộ, ban, ngành, đoàn thể  rung 

ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 

40 

 ặng Cờ thi đua cấp  ộ, ban, ngành, đoàn thể  rung 

ương, tỉnh, thành ph  trực thuộc  rung ương theo đợt 

hoặc chuyên đề 

 hi đua - khen 

thưởng 
X 2 

 



 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Thực hiện 

bƣu chính 

công ích 

Mức 

độ trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

41 

Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

42 

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc đ i với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 

của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

43 

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên 

hoạt động tôn giáo 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

44 

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án 

tích 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

45 

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động 

ở một tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

46 

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của 

tổ chức 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

47 

Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động 

ở một tỉnh theo quy định của hiến chương 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

48 

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều 

huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

49 

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm 

hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

50 

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được Cấp Chứng nhận đăng ký 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 



 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Thực hiện 

bƣu chính 

công ích 

Mức 

độ trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh 

51 

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

52 

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

53 

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

54 

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài 

đến giảng đạo cho tổ chức được Cấp Chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

55 

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt  am 

thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

56 

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài 

cử trú hợp pháp tại Việt  am 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

57 

Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

58 

 hông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đ i 

với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 

2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

59 

 hông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

60 

 hông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm 

chức việc đ i với các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 



 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Thực hiện 

bƣu chính 

công ích 

Mức 

độ trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

61 

 hông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức 

sắc đ i với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 

của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

62 

 hông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

63 

 hông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của  ghị định s  

162/2017/ Đ-CP 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

64 

 hông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến 

chương của tổ chức 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 2 

 

65 

 hông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 

nhiều huyện thuộc một tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

66 

 hông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đ i với 

tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

67 

 hông báo danh mục hoạt động tôn giáo đ i với tổ chức 

có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một 

tỉnh 

Tôn giáo Chính 

phủ 
X 3 

 

68 

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ -  rường hợp cấp bản 

sao 

Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 
X 4 X 

69 

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ -  rường hợp cấp bản 

chứng thực tài liệu 

Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 
X 4 X 

70 
Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư và Lưu X 2 

 



 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Thực hiện 

bƣu chính 

công ích 

Mức 

độ trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch      tỉnh trữ nhà nước 

Số TTHC thực hiện bƣu chính công ích 70 TTHC 

Số TTHC thực hiện trực tuyến Mức độ 3 12 TTHC 

Số TTHC thực hiện trực tuyến Mức độ 4 và thanh toán trực tuyến 02 TTHC 

Tổng số: 70 thủ tục hành chính 

Địa chỉ cung cấp: http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 
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